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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP  

BAN CHỈ ĐẠO CHĂM SÓC VÀ BẢO 

VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-BCĐ Đồng Tháp, ngày      tháng 6 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá  

tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 – 2024 

 

 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật phòng chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 ban hành ngày 

18/06/2012;  

- Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;  

- Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) 

trong ngành y tế; 

- Công văn số 136/CV-QPCTHTL ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Quỹ 

PCTHTL về việc xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL giai đoạn 2023-2024 tại 

các tỉnh thành phố. 

II. MỤC TIÊU CHUNG 

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật PCTHTL và môi trường không khói 

thuốc tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2024. 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử 

dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy 

định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc lá, cai 

nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ của các công ty thuốc lá. 

Tăng cường năng lực cho các cán bộ thanh tra, công an và tăng cường các 

hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật 

PCTHTL. 

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

Mục tiêu 1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử 

dụng thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn.  
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Mục tiêu 2. Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTHTL để tổ chức thực hiện 

môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về PCTHTL, 

tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTHTL.  

Mục tiêu 3. Thực hiện các nghiên cứu, đánh giá để đưa ra bằng chứng phục 

vụ công tác PCTHTL.  

IV. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

- 90% Người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTHTL;  

- 100% Lãnh đạo tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương hiểu 

biết về quy định của Luật PCTHTL; 

- 100% Người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 

- 93% Người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra; 

-100% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc tại nơi làm việc trong nhà; 

- 100% các trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học. 

- 100% Nhà hàng, khách sạn thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 

trong khu vực trong nhà. 

- 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện có quy định về việc thực thi môi 

trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị; 

- 70% các công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các 

phương tiện vận chuyển hành khách; 

- 70% nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi 

làm việc trong nhà. 

- 100% Cơ quan/đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 

tại nơi làm việc trong nhà 

- 100% Cơ quan/đơn vị được giám sát về thực hiện các hoạt động PCTH 

thuốc lá. 

V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, phối hợp thực hiện  

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân 

các cấp, tập trung xây dựng, triển khai Kế hoạch PCTHTL trên địa bàn. 

- Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện Luật 

PCTHTL. 

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm Luật PCTHTL trong cơ quan, 

đơn vị. 
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2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật, truyền thông về phòng 

chống tác hại thuốc lá 

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật PCTHTL trên Báo, Đài Phát 

thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh và Trang thông tin điện tử các 

sở, ban, ngành. 

- Phổ biến hình thức xử phạt đối với những hành vi vi phạm Luật PCTHTL 

trên những kênh truyền thông dễ tiếp cận. 

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông để phổ biến Luật PCTHTL đến người 

dân, học sinh, sinh viên... bằng nhiều hình thức như: Nói chuyện trực tiếp, mít 

tinh, hội thi, hội thảo hoặc lồng ghép với các buổi sinh chuyên đề về các bệnh 

không lây nhiễm cho người cao tuổi... 

- Biên soạn và cấp phát tài liệu truyền thông như: Tờ rơi, áp phích, panô, 

biển cấm hút thuốc lá cho các cơ quan, đơn vị. 

- Tiếp tục duy trì mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các cơ quan, 

đơn vị, công ty kinh doanh trên địa bàn Tỉnh. 

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, phòng 

chống buôn lậu, gian lận thương mại 

- Thành lập Đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện Luật PCTHTL trên địa bàn Tỉnh. 

- Tổ chức các đợt thanh, kiểm tra hằng tháng, quí và xử phạt các vi phạm 

về buôn bán, kinh doanh, sử dụng thuốc lá trên địa bàn Tỉnh. Giám sát việc thi 

hành các quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo 

quy định hiện hành. 

- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, buôn 

bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm 

thuốc lá. Thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định 

theo Nghị định số 117/ND-CP ngày 28/09/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế  

4. Về điều kiện đảm bảo thi hành Luật 

- Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch và đề 

xuất các hoạt động để thực hiện Luật PCTHTL trong lĩnh vực phụ trách. 

- Đào tạo, tập huấn chuyên sâu về công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm 

hành chính về PCTHTL để hạn chế những sai sót trong quá trình xử lý. 

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ phụ trách hoạt động PCTHTL 

tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tổ chức tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá cho nhân viên y tế. 

VI. KINH PHÍ 
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- Kinh phí hoạt động từ nguồn Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá do 

Bộ Y tế hỗ trợ. 

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hằng năm của các sở, 

ban, ngành, địa phương cho công tác PCTHTL. 

- Các nguồn khác (nếu có). 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn 

về thực thi Luật PCTHTL và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật triển khai hoạt động 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. Triển khai công tác truyền thông về tác hại của 

việc sử dụng thuốc lá, Luật PCTHTL và các quy định xử phạt vi phạm trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng trong 

cộng đồng dân cư. 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục triển khai thực hiện quy định cấm 

hút thuốc trong các cơ sở y tế. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thành lập Đoàn liên ngành tiến hành 

thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực thi Luật PCTHTL trên địa bàn Tỉnh. 

- Hướng dẫn, tổ chức tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá cho nhân viên 

y tế. Thực hiện biên soạn và cung cấp các tài liệu truyền thông để phân phối đến 

các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí hoạt 

động từ nguồn Quỹ PCTHTL của Bộ Y tế để thực hiện Kế hoạch. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Kiểm tra, nhắc nhở việc thi hành pháp luật về PCTHTL tại Quán bar, 

karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch; 

- Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý đối với vi 

phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng 

bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ... theo Luật PCTHTL 

ngày ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

- Tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về tác hại của hành vi hút thuốc 

lá và Luật PCTHTL qua các loại hình nghệ thuật biểu diễn và băng-rôn, pano. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:  

Phối hợp Ngành Y tế tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông, tuyên 

truyền, phổ biến và chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định của 

Luật PCTHTL; Chỉ thị số 6036 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

tăng cường PCTHTL và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục và các 
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quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại các cơ sở giáo dục và nơi 

làm việc; Xây dựng “Trường học không khói thuốc lá”. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh, Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền về Luật 

PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Phối hợp với Sở Y tế đăng tải các video clip, tài liệu về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá lên màn hình điện tử của tỉnh. 

5. Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng 

Thông tin điện tử Tỉnh: Phối hợp với các ngành chức năng đăng phát tin, bài với 

thời lượng phù hợp về Luật PCTHTL, mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

phòng chống tác hại của thuốc lá cũng như các tác hại do thuốc lá gây ra ảnh 

hưởng đến sức khỏe của con người. 

6. Sở Công thương 

- Chỉ đạo công tác quản lý lưu thông thuốc lá, kiểm soát việc khuyến mãi, 

tiếp thị, tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá. 

- Phối hợp Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 

có hiệu quả phòng, chống các vi phạm về buôn bán, kinh doanh, in nhãn quảng cáo 

trên bao bì thuốc lá, địa điểm bán thuốc lá, cấp giấy phép bán thuốc lá. 

7. Sở Giao thông vận tải 

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, giám sát, và xử lý theo thẩm quyền việc 

tuân thủ các quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiên vận tải hành khách, 

bến xe theo quy định của Luật. 

- Mọi phương tiện vận tải hành khách, bến xe đều phải treo biển cấm hút 

thuốc lá. 

8. Công an Tỉnh 

- Cử thành viên tham gia Đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra thực thi Luật 

PCTHTL. 

- Hỗ trợ các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành 

chính những đối tượng vi phạm Luật PCTHTL. 

9. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi 

hằng năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo Luật Ngân sách nhà nước. 

10. Cục Quản lý thị trường: Tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên 

quan về việc tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và các Nghị 

định sửa đổi, bổ sung Thông tư này và những quy định của pháp luật liên quan. 

11. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 
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- Kiện toàn Ban chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân cấp huyện; 

xây dựng hoạt động cụ thể, triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Quy định không hút thuốc lá tại nơi công sở, nơi làm việc trên địa bàn 

quản lý. 

- Huy động các đoàn thể, các tổ chức Hội tham gia tích cực vận động hội 

viên không hút thuốc lá và sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức. 

- Thành lập Đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra và thực thi Luật PCTHTL 

trên địa bàn; tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát, kiến nghị theo thẩm quyền xử 

phạt các hành vi vi phạm hút thuốc nơi công cộng trên địa bàn. 

- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí ngân sách hằng năm để đáp ứng yêu 

cầu của công tác phòng, chống thuốc lá tại địa phương. 

12. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các thành 

viên: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của hội viên hiểu rõ tác 

hại của thuốc lá, giảm tỷ lệ người hút thuốc lá trong nhà, nơi công cộng,.. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2023-2024, đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể, Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Y tế (Quỹ PCTHTL); 

- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh; 

- VP UBND Tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở Y tế (b/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Thành viên BCĐCSSKND tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Đoàn Tấn Bửu 
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